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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) mỗi câu đúng 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	B
	D


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)( Thí sinh làm đúng tới đâu cho điểm tới đó, cách khác mà đúng giám khảo thống nhất chia điểm từng phần)
	Bài
	Gợi ý cách giải
	Điểm

	Bài 1
(1,0)
	1) Tính
	1,0

	
	
 a)
	0,5

	
	
=
	0,25

	
	
=
	

0,25

	
	
=
	

	
	
b) 
	0,5

	
	
=
	


0,25

	
	

	

	
	=1
	0,25

	Bài 2 (1,0) 
	Cho hàm số y =2x+3 có đồ thị là đường thẳng (d).
	1,0

	
	a) Tính f(2), f(-1)
	0,5

	
	    f(2)=2.2+3=7
	0,25

	
	   f(-1)=2.(-1)+3=1
	0,25

	
	b) Vẽ đường thẳng (d). 
	0,5

	
	Xác định đúng hai điểm thuộc (d).
	0,25

	
	Vẽ đúng (d) (Vẽ đúng và đầy đủ kí hiệu hệ trục tọa độ Oxy, đúng đường thẳng)
	0,25

	Bài 3
(1,0)



	a) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	1,0

	
	Gọi x là số trận thắng (xN, x<7)) 
	0,25

	
	Khi đó, số trận hòa là 6-x
	

	
	Tổng điểm của số trận thắng là 3x  
	

	
	Tổng điểm của số trận hòa là 1.(6-x)  
	

	
	Tổng số điểm của đội 8A là 14 điểm, ta có phương trình
	

	
	3x+1(6-x)=14
	0,25

	
	Giải phương trình ta được x = 4 (thỏa mãn điều kiện)
	0,25

	
	Vậy đội 8A thắng 4 trận
	0,25

	Bài 4
(3,0)

	[image: ]
	1,0

	
	1, a,Chứng minh hai tam giác ABC và MNE đồng dạng
	0,5

	
	

Vì cùng một thời điểm các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất các góc bằng nhau nên . Thực tế thì ngôi nhà và cột đèn phải vuông góc với mặt đất nên ta có 
ABC và MNE  có




Vậy ABC  [image: ]  MNE (g-g) 
	


0,25



0,25

	
	b,Tính chiều cao ngôi nhà
	0,5

	
	ABC  [image: ]  MNE 
	

	
	
Suy ra: 
	0,25

	
	

	

0,25

	
	Vậy chiều cao ngôi nhà là 5m
	

	
	2,Cho  hình bình haønh ABCD, ñöôøng thaúng a ñi qua A laàn löôït caét BD, BC, DC theo thöù töï taïi E, K, G. Chöùng minh raèng:
a) AE2 = EK. EG                            

b) 

	2,0

	
	[image: ]






Giaûi

a) Vì ABCD laø hình bình haønh vaø K  BC neân
AD // BK, theo ñònh lí Thales ta coù:






b) Ta coù:  ;   neân



   (ñpcm)

	











0,5



0,5


1,0

	Bài 5
(1,0)
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của:                                     
	1,0

	
	
a) Ta có 



Vậy 

	

0,5




0,5




-------------- Hết ---------------
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